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MÔN: THỂ DỤC 6
Thời gian bắt đầu dạy trực tuyến từ ngày 20/4 

dự kiến kết thúc chương trình ngày 10/7/2020
	TIẾT
	NỘI DUNG BÀI DẠY
	GHI CHÚ

	45
	- Bật nhảy: Học: Chạy đà (tự do) - nhảy xa

- Chạy nhanh: Xuất phát cao - chạy nhanh 20 - 30m, trò chơi (do GV chọn)
- Chạy bền: Bật bục.
	

	46
	- Bật nhảy: Chạy Đà (tự do) - nhảy xa

- Chạy nhanh: Xuất phát cao - chạy nhanh 30 - 40m và trò chơi (do GV chọn)

- Chạy bền: Nhảy dây đơn.
	

	47
	Bật nhảy: Ôn Chạy đà (tự do) - nhảy xa, trò chơi do GV chọn.

- Chạy nhanh: Xuất phát cao - chạy nhanh 40 - 60m, trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (do GV chọn)

- Chạy bền: Bật bục.
	

	48
	Bật nhảy: Ôn động tác Đà một bước - Đá lăng, trò chơi ( do  GV chọn)

- Chạy nhanh: Trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (do GV chọn)

- Chạy bền: Nhảy dây đơn.
	

	49
	Bật nhảy: Tại chỗ bật xa, bật cao co gối.

- Chạy nhanh: Trò chơi rèn luyện phản ứng nhanh (do GV chọn)

- Chạy bền: Bật bục.
	

	50
	- Bật nhảy: Trò chơi bật nhảy vượt chướng ngại vật hoặc do GV chọn

- Đá cầu: Học Tâng cầu bằng đùi

- Chạy bền: Nhảy dây đơn.
	

	51
	- Bật nhảy: Trò chơi bật nhảy vượt chướng ngại vật hoặc do GV chọn

- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi; Học: Tâng cầu bằng má trong bàn chân.

- Chạy bền: Bật bục.
	

	52
	- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân;

- Chạy bền: Nhảy dây đơn.
	

	53
	- Chạy nhanh: Ôn tập và kiểm tra
	

	54
	- Bật nhảy: Ôn tập và kiểm tra
	

	55
	- Đá cầu: Ôn tập và kiểm tra
	

	56
	- TCRLTT: Ôn tập và kiểm tra
	


MÔN: THỂ DỤC 7

Thời gian bắt đầu dạy trực tuyến từ ngày 20/4

dự kiến kết thúc chương trình ngày 10/7/2020
	TIẾT
	NỘI DUNG BÀI DẠY
	GHI CHÚ

	45
	- Bài TD: Ôn 8 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, Phối hợp, Thăng bằng, Nhảy; Học động tác: Điều hòa
- Bật nhảy: Ôn động tác Đà một bước giậm nhảy đá lăng; Tại chỗ bật cao co gối. 

- Chạy bền: Bật bục.
	

	46
	- Bài TD: Ôn 9 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, Phối hợp, Thăng bằng, Nhảy, Điều hòa.
- Bật nhảy: Ôn động tác Đà ba bước giậm nhảy đá lăng; Tại chỗ bật cao co gối.

- Chạy bền: Nhảy dây đơn.
	

	47
	- Bài TD: Ôn 9 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, Phối hợp, Thăng bằng, Nhảy, Điều hòa.
- Bật nhảy: Ôn động tác Đà ba bước giậm nhảy đá lăng; Chạy đà giậm nhảy tay với vật trên cao; Bật đổi chân.

- Chạy bền: Bật bục.
	

	48
	- Bật nhảy: Ôn động tác Đà ba bước giậm nhảy đá lăng; Chạy đà giậm nhảy đầu chạm vật trên cao; Tại chỗ bật cao co gối.

- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân.
- Chạy bền: Nhảy dây đơn.
	

	49
	- Bật nhảy: Tại chỗ bật xa, bật cao co gối.

- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm); Học: Tâng cầu bằng mu bàn chân 

- Chạy bền: Bật bục.
	

	50
	- Bật nhảy: Ôn động tác Đà ba bước giậm nhảy đá lăng; Chạy đà giậm nhảy đầu chạm vật trên cao; Tại chỗ bật cao co gối.
- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm), tâng cầu bằng mu bàn chân; Học: Chuyền cầu bằng mu bàn chân 
- Chạy bền: Nhảy dây đơn.
	

	51
	- Bật nhảy: Trò chơi bật nhảy vượt chướng ngại vật hoặc do GV chọn.
- Đá cầu: Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Học: Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, Một số điểm trong Luật Đá cầu (sân, lưới, nội dung thi đấu).

- Chạy bền: Nhảy dây đơn.
	

	52
	- Bật nhảy: Trò chơi bật nhảy vượt chướng ngại vật, bật đổi chân, đà 3 bước giậm nhảy đá lăng.
- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do GV chọn; Học: Một số điểm trong Luật Đá cầu (thời gian cho cuộc thi)  

- Chạy bền: Bật bục.
	

	53
	- Bài thể dục: Ôn tập và kiểm tra
	

	54
	- Bật nhảy: Ôn tập và kiểm tra
	

	55
	- Đá cầu: Ôn tập và kiểm tra
	

	56
	- TCRLTT: Ôn tập và kiểm tra
	


MÔN: THỂ DỤC 8

Thời gian bắt đầu dạy trực tuyến từ ngày 20/4 
dự kiến kết thúc chương trình ngày 10/7/2020
	TIẾT
	NỘI DUNG BÀI DẠY
	GHI CHÚ

	45
	- Nhảy xa: Luyện tập chạy đà- giậm nhảy đầu chạm vật trên cao, chạy đà- giậm nhảy vượt chướng ngại vật 
- TTTC: Ôn: Phát cầu thuận tay; Phát cầu trái tay; Di chuyển trên lưới; Học: Di chuyển lùi sau.

- Chạy bền: Bật bục.
	

	46
	- Nhảy xa: Luyện tập chạy đà- giậm nhảy đầu chạm vật trên cao, chạy đà- giậm nhảy vượt chướng ngại vật
- TTTC: Ôn: Phát cầu thuận tay; Phát cầu trái tay; Di chuyển trên lưới; Di chuyển lùi sau; Học: Di chuyển sang 2 bên từ giữa sân.

- Chạy bền: Nhảy dây đơn.
	

	47
	-Nhảy xa: Luyện tập chạy đà- giậm nhảy vượt chướng ngại vật. Tại chỗ bật cao co gối.
- TTTC: Ôn: Phát cầu thuận tay; Phát cầu trái tay; Di chuyển trên lưới; Di chuyển lùi sau; Di chuyển sang 2 bên từ giữa sân.

- Chạy bền: Bật bục.
	

	48
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ: đá lăng trước – sau; đá lăng sang ngang; đà 1 bước giậm nhảy đá lăng.
- TTTC: Ôn: Kĩ thuật phát cầu; Di chuyển

- Chạy bền: Bật bục.
	

	49
	- Nhảy cao: Luyện tập chạy đà- giậm nhảy tay với vật trên cao,  đà 3 bước giậm nhảy đá lăng.

- TTTC: Ôn: Kĩ thuật phát cầu; Di chuyển
- Chạy bền: Nhảy dây đơn.
	

	50
	- Nhảy cao: Trò chơi bật nhảy vượt chướng ngại vật hoặc do GV chọn

- TTTC: Ôn: Kĩ thuật phát cầu; Di chuyển
- Chạy bền: Bật bục.
	

	51
	 - Nhảy cao: Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng, tại chỗ bật cao co gối, bật đổi chân.
- Chạy bền: Nhảy dây đơn.
	

	52
	- Nhảy cao: Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng, tại chỗ bật cao co gối, bật đổi chân.
- Chạy bền: Nhảy dây đơn.
	

	53
	- Nhảy xa: Ôn tập và kiểm tra
	

	54
	- TTTC: Cầu lông: Ôn tập và kiểm tra
	

	55
	- Nhảy cao: Ôn tập và kiểm tra
	

	56
	- TCRLTT: Ôn tập và kiểm tra
	


MÔN: THỂ DỤC 9

Thời gian bắt đầu dạy trực tuyến từ ngày 20/4 
dự kiến kết thúc chương trình ngày 10/7/2020
	TIẾT
	NỘI DUNG BÀI DẠY
	GHI CHÚ

	45
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ: đá lăng trước – sau; đá lăng sang ngang; đà 1 bước giậm nhảy đá lăng.
- TTTC: Ôn: Kĩ thuật phát cầu; Di chuyển

- Chạy bền: Bật bục.
	

	46
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ: đá lăng trước – sau; đá lăng sang ngang; đà 3 bước giậm nhảy đá lăng.
- TTTC: Ôn: Kĩ thuật phát cầu; Di chuyển

- Chạy bền: Nhảy dây đơn.
	

	47
	- Nhảy cao: Luyện tập chạy đà- giậm nhảy tay với vật trên cao,  đà 3 bước giậm nhảy đá lăng.

- TTTC: Ôn: Kĩ thuật phát cầu; Di chuyển
- Chạy bền: Nhảy dây đơn.
	

	48
	- Nhảy cao: Trò chơi bật nhảy vượt chướng ngại vật hoặc do GV chọn

- TTTC: Ôn: Kĩ thuật phát cầu; Di chuyển
- Chạy bền: Bật bục.
	

	49
	- Nhảy cao: Luyện tập chạy đà- giậm nhảy đầu chạm vật trên cao,  đà 3 bước giậm nhảy đá lăng; bật đổi chân.

- TTTC: Ôn: Kĩ thuật phát cầu; Di chuyển
- Chạy bền: Nhảy dây đơn.
	

	50
	TTTC: Ôn: Một số kĩ thuật đã học: phát cầu thuận tay. Phát cầu trái tay.

- Đá cầu: Ôn di chuyển bước đơn ra trước chếch phải, chếch trái; Tâng câu bằng đùi, Tâng cầu bằng mu bàn chân.
	

	51
	 - Đá cầu: Ôn di chuyển bước đơn ra trước chếch phải, chếch trái; Tâng câu bằng đùi, Tâng cầu bằng mu bàn chân. Học một số Luật Đá cầu (điều 22, 23);
- Chạy bền: Nhảy dây đơn.
	

	52
	- Đá cầu: Ôn di chuyển bước đơn ra trước chếch phải, chếch trái; Tâng câu bằng đùi, Tâng cầu bằng mu bàn chân.
- Chạy bền: Bật đổi chân
	

	53
	- Nhảy cao: Ôn tập và kiểm tra
	

	54
	- TTTC (Cầu lông): Ôn tập và kiểm tra
	

	55
	- Đá cầu: Ôn tập và kiểm tra
	

	56
	- TCRLTT: Ôn tập và kiểm tra
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Tổ trưởng chuyên môn
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